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I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ TỔNG QUAN Y VĂN
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 Thủy tinh thể bình thường là một thấu kính trong suốt, hai mặt lồi. Cấu trúc vô mạch.

 Vị trí nằm sau mống mắt và cách giác mạc 3-4mm. Được treo cố định bằng dây chằng Zinn

 Gồm 3 phần: Bao, Vỏ và Nhân.

Đỗ Như Hơn (2012). Nhãn khoa tập 2. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội
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Mất tính trong suốt vốn
có của thể thủy tinh

Tuổi già
Suy giảm hoạt động

phân tử Glutathion

theo tuổi

Kích hoạt quá trình oxy hóa khử

protein trong thủy tinh thể.

Giảm cung cấp dinh dưỡng oxy 

và tăng ngưng trệ chất cặn bã.

Bệnh lý

Chấn thương

Tổn thương trực tiếp bao và ngấm nước.

Lực ép làm đứt gãy sợi thủy tinh thể.

Hóa chất làm rối loạn cân bằng điển giải

Tổn thương tế bào biểu mô do tia xạ.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ TỔNG QUAN Y VĂN

Đỗ Như Hơn (2012). Nhãn khoa tập 2. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội



I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ TỔNG QUAN Y VĂN
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1. Pascolini D, Mariotti SP. Global estimates of visual impairment: 2010. Br J Ophthalmol. 2012 May;96(5):614-8

.2.Lee CM, Afshari NA. The global state of cataract blindness. Curr Opin Ophthalmol. 2017 Jan;28(1):98-103z



I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ TỔNG QUAN Y VĂN
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1.MINISTRY OF HEALTH MEDICAL SERVICE ADMINISTRATION. NATIONAL SURVEY ON AVOIDABLE BLINDNESS VIET NAM, 2015. TRANG 9.

2.Zhu M và các cộng sự. (2015), "Evaluating vision-related quality of life in preoperative agerelated cataract patients and analyzing its influencing 

factors in China: a cross-sectional study", BMC Ophthalmol. 15, tr. 160



I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ TỔNG QUAN Y VĂN
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Zhu M, Yu J, Zhang J, Yan Q, Liu Y. Evaluating vision-related quality of life in preoperative age-related cataract patients and analyzing its influencing 

factors in China: a cross-sectional study. BMC Ophthalmol. 2015 Nov 7;15:160.

2.Lee JS, Lin KK, Hou CH, Li PR, See LC. Chinese Version of the Vision-Related Quality of Life (NEI-VFQ-25) among Patients with Various Ocular 

Disorders: A Pilot Study. Medicina (Kaunas). 2022 Apr 27;58(5):602

 Thiếu nhận thức về bệnh là một rào cản.

 Việc đánh giá và phân tích chất lượng cuộc sống bệnh nhân đục thủy tinh thể rất quan trọng.

Trung Quốc

05/2021-12/2012

408 bn trên 40 tuổi Suy giảm thị lực do đục thủy tinh thể người già

ảnh hưởng đến CLCS

Đài Loan

05/2018-1/2019

61/126 bn Thị lực của mắt tốt hơn là yếu tố quan trọng

ảnh hưởng đến CLCS

BV Quận 8 (Lê Chí Vinh)

05/01-28/03/ 2021

73 bn trên 50 tuổi Thị lực nhìn xa của mắt tốt, khả nang chi trả,

bệnh lý đi kèm có ảnh hưởng đến CLCS
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.

CÂU HỎI CHỨC

NĂNG THỊ GIÁC VIỆN 

MẮT QUỐC GIA



II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
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1. Mô tả đặc điểm của bệnh nhân bị đục thủy tinh thể tren 50 tuổi đến khám tại khoa mắt bệnh viện

quận Tân Phú từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2024.

2. Xác định điểm chất lượng cuộc sống trung bình của bệnh nhân đục thủy tinh thể tren 50 tuổi đến

khám tại khoa Mắt bệnh viện quận Tân Phú từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2024.

3. Một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống trung bình của bệnh nhân đục thủy tinh thể tren 50 

tuổi đến khám tại khoa Mắt bệnh viện quận Tân Phú từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2024.



III. ĐỐI TƯỢNG-PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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Dân số đích

 Bệnh nhân bị đục thủy tinh thể đến khám tại khoa Mắt Bệnh viện quận Tân Phú. 

Dân số chọn mẫu

 Bệnh nhân bị đục thủy tinh thể đến khám tại khoa Mắt Bệnh viện Quận Tân Phú và thỏa các tiêu

chuẩn chọn mẫu trong thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2024.

Phương pháp nghiên cứu

 Nghiên cứu mô tả cắt ngang



III. ĐỐI TƯỢNG-PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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TIÊU CHUẨN CHỌN MẪU TIÊU CHUẨN LOẠI TRỪ

 Tuổi trên 50.

 Có khả năng nghe và đọc hiểu tiếng Việt

 Được chẩn đoán đục thủy tinh thể tuổi già 2 mắt

 Đồng ý tham gia nghiên cứu

 Đã từng phẫu thuật đục thủy tinh thể hay bất kì

phẫu thuật nội nhãn. 

 Đục thủy tinh thể do nguyên nhân khác hoặc kèm

bệnh lý mắt

 Mắc chứng sa sút trí tuệ, bệnh Parkinson, tâm thần

phân liệt và phải ngồi xe lăn.

 Không trả lời đầy đủ bảng câu hỏi.



III. ĐỐI TƯỢNG-PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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Cỡ mẫu ước tính: 

Công thức tính cỡ mẫu ước lượng một trung bình

Theo nghiên cứu của Lê Chí Vinh thực hiện trên đối tượng người bệnh đục thủy tinh thể tại bệnh

viện Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 cho thấy điểm chất lượng cuộc sống trung bình là

63,03 ± 15,56

Chọn: σ= 15,56 ,  d = 4,  α = 0,05          

Từ công thức trên tính được cỡ mẫu tối thiểu N = 59 (người).

Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược

TP. HCMC



III. ĐỐI TƯỢNG-PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

13

Quy trình nghiên cứu



III. ĐỐI TƯỢNG-PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU

Giới tính “Nam”, “Nữ”

Nhóm tuổi: “ 50 đến 59”, “60 đến 69”, “Trên 70”

Nơi ở “Thành thị”, “vùng ven”

Tình trạng hôn nhân “Kết hôn”, “Độn thân”, “Ly dị”

Hoàn cảnh sống “Sống cùng người thân”, “Sống 1 mình”

Trình độ học vấn “Biết đọc, viết”, “Tiểu học”, “Trung học cơ sở”, “Trung học phổ

thông”, “Đại học và sau đại học”.

Nghề nghiệp “Hưu/ mất sức lao động”, “Nội trợ”, “Kinh doanh”, “Nhân viên

văn phòng”, “Công nhân”, “Nông dân”, “Tài xế”,…

Tình trạng việc làm “Có”, “Không”

Khả năng chi trả “Có”, “Không”

Bệnh lý đi kèm “1 bệnh”, “ trên 2 bênh” và “không mắc bệnh”

Thị lực chỉnh kính LogMAR

Điểm số chất lượng cuộc sống (CLCS) trung bình



IV. KẾT QUẢ
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Nghiên cứu về chất lượng cuộc sống ở người lớn tuổi đục thủy tinh thể được

thực hiện tại khoa Mắt bệnh viện Quận Tân Phú từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2024. Trong

suốt quá trình thu thập số liệu, chúng tôi tiếp cận đựợc 60 Bệnh nhân. Báo cáo chi tiết về

các đặc điểm của đối tựợng đựợc trình bày bên dưới.



IV. KẾT QUẢ-BÀN LUẬN
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Toàn Vinh Hạnh

Giá trị tb±độ lệch chuẩn

Nguyễn Minh Toàn (2024) 62.23 ± 7.89

Lê Chí Vinh (2022)1 63.30 ± 5.80

Lê Thị Mỹ Hạnh (2019)2 62.14 ± 7.62

Po-Wei Chen  (2020)3 62.7 ± 10.1 

To K. G et al.(2014)4 66.5 ± 7.8

1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 1-62.

3. Chen PW, Liu PP, Lin SM, Wang JH, Huang HK, Loh CH. Cataract and the increased risk of depression in general population: a 16-year nationwide population-based longitudinal study. Sci Rep. 2020 Aug 7;10(1):13421

4. To KG, Meuleners LB, Fraser ML, Do DV, Duong DV, Huynh VA, To QG, Phi TD, Tran HH, Nguyen ND. Prevalence and visual risk factors for falls in bilateral cataract patients in Ho Chi Minh City, Vietnam. Ophthalmic Epidemiol. 2014 Apr;21(2):79-85

Nhóm tuổi từ trên 60 tuổi chiếm ưu thế



IV. KẾT QUẢ-BÀN LUẬN
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Tỉ lệ Nam: Nữ

Nguyễn Minh Toàn (2024) 1 : 1.4

Lê Chí Vinh (2022)1 1 : 1.6

Lê Thị Mỹ Hạnh (2019)2 1.2 : 1

To K. G et al.(2014)3 1: 1.8

1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 1-62

3. To KG, Meuleners LB, Fraser ML, Do DV, Duong DV, Huynh VA, To QG, Phi TD, Tran HH, Nguyen ND. Prevalence and visual risk factors for falls in bilateral cataract patients in Ho Chi Minh City, Vietnam. Ophthalmic Epidemiol. 2014 Apr;21(2).

4. Zetterberg M (2016) "Age-related eye disease and gender". Maturitas, 83, 19- 26

42%

58 %

Phân bố giới tính

Nam Nữ

Phụ nữ có nhiều nguy cơ phát triển đục thủy tinh thể hơn do 

sự suy giảm estrogen khi vào độ tuổi mãn kinh(4)
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1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 1-62.
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Khác biệt về địa điểm tiến hành nghiên cứu.
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1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 1-62.

Đặc điểm dân số xã hội của Việt Nam, các thế hệ thường sống chung trong một gia đình

và người lớn tuổi thường có xu hướng sống cùng gia đình người thân, con cháu
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62% 63%
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TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN VÀ HOÀN CẢNH SỐNG

PHÂN BỐ TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN VÀ HOÀN 

CẢNH SỐNG

Độc thân Đã kết hôn Góa Sống 1 mình
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1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 1-62

3. Tổng cục thống kê (2019) Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Tổng cục thống kê, tr. 346-357.
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Tỷ lệ đi học cấp 3 ở Thành phố cao hơn tỷ lệ đi học cấp 3 ở Nông thôn.c
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1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 1-62.
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THU NHẬP HÀNG THÁNG VÀ KHẢ NĂNG CHI TRẢ

PHÂN BỐ THU NHẬP VÀ KHẢ NĂNG CHI TRẢ

Thu nhập tb gia đình trên 5 triệu/ 1 tháng Có khả năng chi trả

Nguyễn Minh Toàn (2024) Nữ Gìa hơn Hưu trí

Lê Thị Mỹ Hạnh (2019)2 Nam Trẻ hơn Làm nông

Khác biệt về địa điểm thực hiện nghiên cứu và đặc điểm vùng sinh 

sống của đối tượng nghiên cứu.
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1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 1-62

3. Phan Chung Thùy Linh (2022)” Mô hình bệnh tật người cao tuổi tại phòng khám Bác sĩ Gia đình Bệnh viện Lê Văn Thịnh năm 2022”. Tạp chí Y học Việt Nam..
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Tăng huyết áp Viêm khớp Rối loạn mỡ máu Tim mạch

Tỉ lệ có bệnh Tỉ lệ mắc trên

2 bệnh

Nguyễn Minh Toàn (2024) 88% 96%

Lê Chí Vinh (2022)1 79% 59%

Lê Thị Mỹ Hạnh (2019)2 51% 28%

Các bệnh kèm theo thường gặp chiếm tỷ lệ cao là tăng huyết áp, rối loạn lipid 

máu và bệnh về tim mạch.
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2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 

1-62.

Mắt tốt Mắt kém Hai mắt

Toàn 0.63 0.91 0.77

Vinh 0.45 0.47 0.36

Hạnh 0.52 1.17 0.50
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Toàn Vinh Hạnh

Thị lực nhìn xa của đối tượng nghiên cứu kém hơn nghiên cứu khác. 
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1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 1-62.

Toàn Hạnh2 Vinh1

Sức khỏe thị lực 60 (40-60) 46.0 ± 12.5 40 (20 - 40)

Sức khỏe tâm thần 44.27 ± 12.46 37.5 (25 – 56.3) 68.7 (43.7 – 81.2)

Đau mắt 87.5 (75-100) 62.5 (50 – 100) 66.1 ± 21.19

Tầm nhìn gần 66.25 ± 11.93 59.4 ± 18.5 57.17 ± 21.14 

Tầm nhìn xa 72.22 ± 11.24 61.6 ± 15.8 65.12 ± 21.68

Tầm nhìn ngoại vi 75 (50-75) 75.0 ± 20.0 64.04 ± 23.56 

Chức năng xã hội 76.04 ± 13.67 89.7 ± 12.3 87.5 (75 - 100) 

Tầm nhìn màu 81.25 ± 12.07 94.3 ± 12.5 100 (75 - 100) 

Sử dụng xe 50 (33.33-64.58) 50 (25 – 58.3) 55.58 ± 24.85

Phụ thuộc 52.91 ± 16.15 50 (25 – 75) 75 (50 – 83.3) 

Điểm CLCS trung

bình

61.82 ± 8.96 59.4 ± 12.4 63.03 ± 15.56
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1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 1-62

3. Lee JS, Lin KK, Hou CH, Li PR, See LC. Chinese Version of the Vision-Related Quality of Life (NEI-VFQ-25) among Patients with Various Ocular Disorders: A Pilot Study. Medicina (Kaunas). 2022 Apr 27;58(5):602.

4. Kovac B, Vukosavljevic M, Djokic Kovac J, Resan M, Trajkovic G, Jankovic J, Smiljanic M, Grgurevic A. Validation and cross-cultural adaptation of the National Eye Institute Visual Function Questionnaire (NEI VFQ-25) in Serbian patients. Health Qual Life 

Outcomes. 2015 Sep 15;13:142
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Toàn Hạnh Vinh

Phân bố điểm CLCS trung bình

Sức khỏe thị lực Sức khỏe tâm thần Tầm nhìn gần

Tầm nhìn ngoại vi Chức năng xã hội Tầm nhìn màu

Sử dụng xe Phụ thuộc Điểm CLCS trung bình

Tỉ lệ có bệnh

Nguyễn Minh Toàn (2024) 61.82 ± 8.96

Lê Chí Vinh (2022)1 63.03 ± 15.56

Lê Thị Mỹ Hạnh (2019)2 59.4 ± 12.4

Jiahn-Shing Lee (2022)3 77.8 ± 14.9

Kovac B (2015)4 67.7 ± 13.2

Khác biệt về tiêu chuẩn chọn mẫu đối

tượng nghiên cứuc
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1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 

1-62.

Mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống với đặc điểm dân số

GIÁ TRỊ P

Toàn Vinh(1) Hạnh(2)

Nhóm tuổi

• 50-59t 

• 60-69t 

• Trên 70t

0.584 (a) 0.479(a) 0.967(a)

Giới tính

• Nam

• Nữ

0.671(b) 0.325(b) 0.709(b)

Nơi sống

• TP. HCM

• Tỉnh

0.427(b) 0.660(b) 0.494(b)

Tôn giáo

• Phật giáo

• Khác

0.073(b) 0.890(a)

(a) Kiểm định ANOVA                                                                                                                        (b) Kiểm định T phương sai không đồng nhất

Bệnh nhân đục thủy tinh thể trên 50 tuổi 

có chất lượng cuộc sống tương đương 

nhau, bất kể giữa các đối tượng có sự 

khác biệt về tuổi, giới tính, nơi sống

hay tôn gi
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1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 1-62.

Mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống với đặc điểm dân số xã hội

GIÁ TRỊ P

Toàn Vinh(1) Hạnh(2)

Học vấn

• ≤ Cấp 1 

• Cấp 2 

• ≥ Cấp 3

0.297 (a) 0.479(a) 0.967(a)

Nghề nghiệp

• Tự do

• Buôn bán

0.421(b) 0.325(b) 0.709(b)

Tình trạng việc làm

• Có

• Không

0.193(a) 0.660(b) 0.494(b)

(a) Kiểm định ANOVA                                                                                                                        (b) Kiểm định T phương sai không đồng nhất

Bệnh nhân đục thủy tinh thể trên 50 tuổi 

có chất lượng cuộc sống tương đương 

nhau, bất kể giữa các đối tượng có sự 

khác biệt về trình độ học vấn, nghề

nghiệp hay tình trạng việc làm.
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1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 1-62.

Mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống với đặc điểm dân số xã hội

GIÁ TRỊ P

Toàn Vinh(1) Hạnh(2)

Tình trạng hôn nhân

• Độc thân

• Đã kết hôn

• Góa

0.819 (a) 0.129(a) 0.997(a)

Hoàn cảnh sống

• Cùng người thân

• Một mình

0.453(b) 0.750(b) 0.583(b)

Thu nhập trung bình

• Dưới 5 triệu/ tháng

• Từ trên 5 triệu/ tháng

0.618(b) 0.231(b) 0.513(b)

Khả năng chi trả

• Có

• Không

0.03(b) 0.028(b) 0.332(b)

(a) Kiểm định ANOVA                                                                                                                        (b) Kiểm định T phương sai không đồng nhất

Bệnh nhân đục thủy tinh thể trên 50 tuổi 

có chất lượng cuộc sống tương đương 

nhau, bất kể giữa các đối tượng có sự 

khác biệt về tình trạng hôn nhân, hoàn

cảnh sống, thu nhập trung bình hàng

tháng.

Bệnh nhân có khả năng chi trả cho chi 

phí phẫu thuật thì có CLCS cao hơn.
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1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 1-62.

Mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống với đặc điểm bệnh tật

GIÁ TRỊ P

Toàn Vinh(1) Hạnh(2)

Có bệnh đi kèm

• Có

• Không

0.208(b) 0.168(b) 0.709(b)

Số bệnh đi kèm

• Một bệnh

• Từ hai bệnh

0.445(a) 0.913(b) 0.046(b)

(b) Kiểm định T phương sai không đồng nhất

Bệnh nhân bị đục thủy tinh thể trên 50

tuổi có bệnh đi kèm tương tự với

những đối tượng không có bệnh đi

kèm, và không có sự khác biệt giữa đối

tượng mắc 1 bệnh đi kèm so với đối

tượng mắc nhiều bệnh đi kèm.
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1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 1-62.

Mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống và thị lực

GIÁ TRỊ P(a)

Thị lực nhìn xa

(LogMar)

Toàn Hạnh(2) Vinh(1)

Hệ số tương

quan (r)

Giá trị của P Hệ số tương

quan (r)

Giá trị của P Hệ số tương

quan (r)

Giá trị của P

Mắt kém

-0.49 <0.001 -0.412 0.001 -0.53 <0.001

Mắt tốt

-0.52 <0.001 -0.393 0.003 -0.50 <0.001

Hai mắt

-0.50 <0.001 -0.347 0.008 -0.50 <0.001

(a) Tương quan Pearson                                                                                                                      
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1. Lê Chí Vinh (2022).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP. HCM

2. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019).”Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, tr. 1-62.

Mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống với đặc điểm thị lực

GIÁ TRỊ P(a)

Thị lực nhìn xa

(LogMar)

Toàn Hạnh(2) Vinh(1)

Hệ số hồi quy P > |t| Hệ số hồi quy P > |t| Hệ số hồi quy P > |t| 

Mắt kém

-21.16 <0.001 -10.62 0.001 -26.36 <0.001

Mắt tốt

-23.32 <0.001 -16.86 0.003 -24.45 <0.001

Hai mắt

-23.13 <0.001 -14.41 0.008 -26.60 <0.001

(a) Hồi quy tuyến tính
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• Điểm chất lượng cuộc sống theo thang đo NEI VFQ 25 là 61.82 ± 8.96.

• Có mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống với khả năng chi trả của bệnh nhân.

• Có mối tương quan nghịch giữa chất lượng cuộc sống của đối tượng với thị lực nhìn xa mắt tốt, mức độ

tương quan mạnh.

• Có mối tương quan nghịch giữa chất lượng cuộc sống của đối tượng với thị lực nhìn xa mắt kém, mức

độ tương quan trung bình.

• Có mối tương quan nghịch giữa chất lượng cuộc sống của đối tượng với thị lực nhìn xa hai mắt, mức

độ tương quan trung bình.
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• Nhân viên y tế cần tiến hành khám và tư vấn kỹ hơn để người bệnh và gia đình chú trọng hơn về tình trạng

bệnh tật của mình.

• Nhắc nhở người thân trong gia đình cần quan tâm, chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần cho người lớn tuổi

đục thủy tinh thể, để hạn chế những rủi ro có thể xảy đến do thị lực bị giảm sút, giúp nâng cao chất lượng

cuộc sống.

• Khuyến khích người bệnh cần thường xuyên khám sức khỏe định kỳ, chú trọng sức khỏe tổng quát nói

chung và sức khỏe thị lực nói riêng.

• Khuyến khích người bệnh tham gia hoạt động xã hội để sống vui vẻ lạc quan hơn, sức khỏe được nâng cao

hơn.
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